

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ “NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH” 
II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	Nhánh 1: "Những con vật sống trong gia đình”
	
2 Tuần
	1
	Từ ngày 29/12 - 2/1/2026
	Vũ Tú Quyên
	

	
	
	2
	 Từ ngày 5 /1-  9/1/2026
	Lê Thị Thúy Hòa
	

	Nhánh 2: "Những con vật sống dưới nước”
	2 Tuần
	3
	Từ ngày 12 /1- 16/1/2026
	Vũ Tú Quyên
	

	
	
	2
	 Từ ngày 19 /1-  23/1/2026
	Lê Thị Thúy Hòa
	



III. CHUẨN BỊ
	
	Nhánh "Những con vật sống trong gia đình”
	Nhánh "Những con vật sống dưới nước”

	





Giáo viên
	- Lên kế hoạch hoạt động theo 4  lĩnh vực phát triển của trẻ theo chủ đề “ những con vật ngộ nghĩnh”
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề  “con vật sống trong gia đình”
 - Các loại tranh, ảnh, bộ sưu tập, lô tô, các loại về các “con vật sống trong gia đình”
 - Các loại tranh thơ truỵện về “con vật sống trong gia đình”
- Tranh rỗng con ( chó, mèo, lợn, gà..). Giấy màu, giấy vụn, keo dán, giấy nhăn, đất nặn, màu sáp
- Mô hình các con vật sống trong gia đình
- Các loại đồ chơi trong góc chơi theo chủ đề “con vật sống trong gia đình”
 (góc thao tác vai, góc học tập, góc nghệ thuật, góc sách, góc thể chất....)
	
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề  “Con sống dưới nước”
 - Các loại tranh, ảnh, bộ sưu tập, lô tô, các loại về những con sống dưới nước 
- Các loại tranh thơ truỵện về con sống dưới nước
- Tranh rỗng ( con cá, con cua, ếch, cua.). Giấy màu, giấy vụn, keo dán, giấy nhăn, đất nặn, màu sáp, các loại vỏ hộp bằng nhựa, bằng giấy to nhỏ các loại ...
- Các loại đồ chơi trong góc chơi theo chủ đề  “ con sống dưới nước”
 - Các loại đồ chơi trong góc chơi theo chủ đề nhánh “ con sống dưới nước”(góc thao tác vai, góc học tập, góc nghệ thuật, góc sách, góc thể chất....)


	
Nhà trường
	- Tổ chuyên môn thống nhất các nội dung, mục tiêu chủ đề; tư vấn, bồi dưỡng xây dựng kế hoạch chủ đề theo mục tiêu, thiết kế môi trường giáo dục trong và ngoài lớp
	- Bổ sung trang thiết bị đồ dùng bán trú phòng chống rét cho trẻ 
- Xây dựng môi trường góc chơi ngoài trời

	



Phụ huynh
	- Phối hợp cùng cô ôn luyện kiến thức kĩ năng cho trẻ. Trò chuyện giúp trẻ có thêm hiểu biết về một số con vật nuôi quen thuộc gần gũi trong gia đình
- Sưu tầm tranh ảnh về vật nuôi gia đình
- Ủng hộ đồ dùng đồ chơi cho lớp là các con  thú  bằng nhựa, bằng bông ( gà, mèo, cún, thỏ,…)
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc vệ sinh trẻ
	- Phối hợp cùng cô chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân trẻ
- Cùng cô dạy trẻ  hiểu biết thêm về  các con vật quen thuộc sống dưới nước ( cá, cua, tôm…)
- Tiếp tục ủng hộ nguyên học liệu, đồ chơi cho lớp (cá, tôm, cua,...)
- Ủng hộ tranh ảnh, sách , truyện về các con vật sống dưới nước




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “NHỮNG CON VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH”
1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	 Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề trẻ học, về cách phòng chống rét, phòng dịch bệnh mùa đông: bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng, hô hấp,...
- Tuyên truyền với phụ huynh chủ đề trẻ học, kết hợp cùng cô dạy trẻ biết thêm về tên gọi đặc điểm của các con vật nuôi trong gia đình
- Cho trẻ chơi một số đồ chơi trẻ thích trong các góc chơi
- Trò chuyện cùng trẻ về các con vật sống trong gia đình trẻ
- Chơi  trò chơi - Chồng, xếp 6 - 8 khối
- Nghe nhạc thiếu nhi: “ con gà trống, con chó con mèo, một con vịt, gà trống, mèo con và cún con”
	


2. Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
* Khởi động: Trẻ đi theo hiệu lệnh (nhanh chậm, lên xuống dốc ) trên nền nhạc bài hát “đàn  gà con” 
*Trọng động: Tập làm chú gà con
+ Hô hấp: Gà gáy
+ Đt1: Gà vẫy cánh (2 tay sang ngang vẫy cánh tay )
+ Đt2: Gà bới đất ( trẻ đưa lần lượt từng chân lên phía trước)
+ Đt3: Gà mổ thóc ( Cúi lưng 2 tay gõ đất)
 + Đt4: Gà đi chơi ( 2 tay chống hông bật nhảy liên tục tại chỗ)
· *Hồi tĩnh: Trẻ làm đàn gà con đi chơi
	



3. Chơi tập có chủ định
	Tuần 1
	Thứ 2/29/12/2026
	Thứ 3/30/12/2026
	Thứ 4/31/12/2026
	Thứ 5/1/1/2026
	Thứ 6/2/1/2026
	Ghi chú

	
	Phát triển TCXH
Dạy KNCH bài: "Gà trống mèo con và cún con”
	Phát triển nhận thức
Con mèo
	Phát triển thể chất
Bò trườn qua vật cản (T1)
	Nghỉ tết dương lịch
	Phát triển TCTM
Nặn thức ăn cho gà
	

	Tuần 2
	Thứ 2/5/1/2026
	Thứ 3/6/1/2026
	Thứ 4/7/1/2026
	Thứ 5/8/1/2026
	Thứ 6/9/1/2026
	

	
	Phát triển thể chất.
Bò trườn qua vật cản ( T2)
	Phát triển nhận thức
Con gà con
	Phát triển TCXH
- Dạy kỹ năng VĐ múa “ con gà trống”
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Quả trứng
	Phát triển nhận thức
Nhận biết to- nhỏ
	


4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần 1
	Thứ 2/29/12/2026
	Thứ 3/30/12/2026
	Thứ 4/31/12/2026
	Thứ 5/1/1/2026
	Thứ 6/2/1/2026
	Ghi chú

	
	
- Quan sát: Cây hồng môn
- T/C vđ: Quạ và gà con
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	T/Cvđ: Nhảy 
giống thỏ
- Quan sát: con ngựa bập bênh
- Chơi theo ý thích
- C-
	- Quan sát: thời tiết
- T/Cvđ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	Nghỉ tết dương lịch
	- T/Cvđ: Bò trườn qua vật cản
- Quan sát: Cây bình an
- Chơi tự do
	

	Tuần 2
	Thứ 2/5/1/2026
	Thứ 3/6/1/2026
	Thứ 4/7/1/2026
	Thứ 5/8/1/2026
	Thứ 6/9/1/2026
	

	
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- T/Cvđ: Đàn gà con
- Chơi góc
	- T/Cvđ: chim mẹ chim con
- Quan sát: thời tiết
- Chơi sảnh khu nhà A
	- Quan sát: Cây hạnh phúc
- T/Cvđ: Cáo bắt gà
-  Chơi tự do
	- T/Cvđ: Con thỏ
- Quan sát: Cây lan
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Rồng rắn
- Quan sát: con giống  
- Chơi theo ý thích
	


5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	Góc
Thao tác vai
	
- Nấu ăn
- Chăm sóc thú cưng

	- Trẻ làm quen với một số thao tác nấu chế biến các món ăn  làm sạch rửa, thái)
- Trẻ  thực hiện thao tác chăm sóc các con vật ( cho ăn, chải lông , tắm)





	- Đồ chơi đủ trong các góc chơi (nồi, bát, bếp, thìa, thức ăn tôm, cua, cá)
- Các con giống bằng bông, bằng nhựa
	-Trẻ làm thức ăn ( nhặt rau, làm cá, tôm....) ngâm, rửa sạch , thái cho vào nồi nấu chín sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Trẻ đóng vai bác cấp dưỡng nấu, chế biến các món ăn , nấu xong bày các món ăn ra đĩa, bát
- Trẻ biết cách chăm sóc các con vật ( bế, tắm gội, chải lông và cho các con vật ăn

	




Góc Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp chồng, xếp cạnh  


- So hình 


- Ghép  hình 




- Chơi tìm con cho mẹ



- Chơi xâu hình các con vật

- Mở sách xem tranh


- Tô màu
- Vo giấy, xé dán
- Nặn đất
	-  Trẻ biết cách xếp chồng, xếp cạnh,


- Trẻ biết chọn lô tô để chơi so hình

- Trẻ biết cách ghép hình các con vật



- Trẻ phân biệt được to nhỏ khi chơi tìm con cho mẹ

- Trẻ có kỹ năng xỏ lỗ xâu chuỗi xen kẽ

- Trẻ có kỹ năng mở sách xem tranh, làm an bum các con vật sống trong gia đình
- Trẻ có kỹ năng vo giấy, tô màu, nặn đất, dán trang trí tạo sản phẩm là các con vật  sống trong gia đình

	- Khối xốp to, nhỏ màu xanh, đỏ vàng,


- Bảng so hình, lô tô con sống trong gia đình
- Bảng ghép hình, - - Hình các con vật trong gia đình, cắt rời gắn gai

- Bảng và quân chơi con vật sống trong gia đình

- Các con vật đục  lỗ , dây để xâu, hoa  để trẻ gài
- Tranh, ảnh, bộ sưu tập, an bum
- Rối tay, rối ngón

- Sáp màu
- Giấy  màu, giấy vụn,  giấy nhăn, keo dán giấy,  tranh rỗng, mô hình các con chó, mèo... 
- Đất nặn, bảng, dao cắt đất
	- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối xốp cạnh nhau, chồng lên nhau làm ao, bể , chuồng nuôi các con vật 
- Cô hướng dẫn trẻ chọn lô tô  các con sống trong gia đình so lên hình trên bảng cho đúng
- Cô hướng dẫn trẻ chọn các mảnh ghép hình con vậtsống trong gia đình để ghép lại thành hình hoàn chỉnh ( chó, mèo…)
- Cô hướng dẫn trẻ tìm các con vật có kích thước to nhỏ  nhưng đặc điểm giống nhau tạo thành nhóm
- Trẻ biết cách xỏ lỗ các con vật xâu thành dây vòng to nhỏ, xen kẽ
- Trẻ lật mở từng trang sách để xem ảnh và an bum về các con vật nuôi, 

- Trẻ tập  cầm bút để tô màu các con vật sống trong gia đình
- Biết xé giấy, vo giấy, nặn đất làm thức ăn cho gà vịt..
- Trẻ dán trang trí cho các con vật sông trong gia đình
 - Trẻ tạo hình các con vật bằng các vỏ hộp với sự hướng dẫn của cô

	
	
	
	
	

	 Góc
Chơi động
	
- Cài, gắn hoa
- Ghép chuồng , ao
- Đẩy xe
- Câu cá
	
- Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi trong góc chơi vận động( cài, gắn , ghép hình, đẩy xe, câu cá)

	- Hoa cài, hoa gắn 
- Xe đẩy
- Đồ chơi câu cá
- Hình các con sống trong gia đình có lông
	- Cô hướng dẫn cách cài hoa, gắn hoa làm đẹp cho các con vật sống trong gia đình
- Hướng dẫn  trẻ  đẩy xe chở các con vật trẻ thích
- Dạy trẻ chơi câu cá ( thi xem ai câu giỏi)


6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Rèn trẻ kéo tay áo khi rửa tay, rửa mặt và lau mặt sau khi ăn
- Rèn trẻ kéo quần khi đi vệ sinh 
	

	Ăn
	- Rèn trẻ lau mặt và xúc miệng uống nước sau khi ăn
	

	Ngủ
	- Rèn trẻ lấy và cất gối sau khi ngủ dậy
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Thứ 2/29/12/2026
	Thứ 3/30/12/2026
	Thứ 4/31/12/2026
	Thứ 5/1/1/2026
	Thứ 6/2/1/2026
	Ghi chú

	
	- Ôn bài hát “ gà trống mèo con và cún con”
- Rèn trẻ cách rót nước
	- T/C : Bò giống cún con
- Chơi góc thao tác vai
	-  Trò chơi: Cáo ơi ngủ à
- Rèn trẻ  tô màu các con vật 
	Nghỉ tết dương lịch
	-  T/C: Cáo bắt gà
- Liên hoan văn nghệ nêu cuối tuần.
	

	Tuần 2
	Thứ 2/5/1/2026
	Thứ 3/6/1/2026
	Thứ 4/7/1/2026
	Thứ 5/8/1/2026
	Thứ 6/9/1/2026
	Ghi chú

	
	
- T/C vđ: Con thỏ
- Rèn trẻ lấy ký hiệu ca, khăn
	
- Cho trẻ làm quen VĐMH  “con gà trống”
- Chơi ghép hình
	
- Rèn trẻ lấy và xếp ghế
- Chơi xâu các con vật
	
 ÔnVĐMH “Con gà trống”
- Chơi góc
	
 - Vệ sinh nêu gương
- Vui văn nghệ cuối tuần
	



	[bookmark: _GoBack]
	
	




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CON VẬT NGỘ NGHĨNH NHÁNH 2
 “NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thời gian thực hiện từ ngày 12/1/2026 đến ngày 23/1/2026
1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần

	Ghi chú

	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, cách phòng chống một số bệnh mùa đông (viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi)  
- Tuyên truyền phụ huynh mặc và chuẩn bị tư trang giữ ấm cho trẻ khi đến lớp
- Trò chuyện cùng trẻ về các con vật sống dưới nước
- Chơi  trò chơi - Chồng, xếp 6 - 8 khối
-  Nghe nhạc thiếu nhi: “ cá vàng bơi, tôm cua cá thi tài, con cua, rì rà rì rầm”
	


2. Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
· *Khởi động: Trẻ đi theo hiệu lệnh (nhanh chậm, lên xuống dốc )trên nền nhạc bài hát “cá vàng bơi” 
*Trọng động: Tập làm con cá
     + Hô hấp: Cá đớp mồi
     + Đt1: Cá bơi (2 tay đưa tước vẫy cánh tay , bàn tay)
     + Đt2: Cá lặn xuống ngoi lên ( trẻ ngồi xuống đứng lên)
     + Đt3: Cá uốn lượn ( nghiêng lườn sang 2 bên)
* Hồi tĩnh: Trẻ làm đàn cá con đi chơi
	


3. Chơi tập có chủ định
	Tuần 3
	Thứ 2/12/1/2026
	Thứ 3/13/1/2026
	Thứ 4/14/1/2026
	Thứ 5/15/1/2026
	Thứ 6/16/1/2026
	Ghi chú

	
	Phát triển TCXH
Dạy KNCH bài: ‘Cá vàng bơi”
	Phát triển nhận thức
Con cua
	Phát triển thể chất
Đứng co 1 chân
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Con cá vàng
	Phát triển TCTM
Dán trang trí con cá
	

	Tuần 4
	Thứ 2/19/1/2026
	Thứ 3/20/1/2026
	Thứ 4/21/1/2026
	Thứ 5/22/1/2026
	Thứ 6/23/1/2026
	

	
	Phát triển TCXH
Dạy KNCH bài: “Ếch ộp”
	Phát triển nhận thức
Con ếch 
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Cá và chim
	Phát triển TCTM
Vo giấy làm thức ăn cho cá

	Phát triển nhận thức
Phân biệt to- nhỏ
	


4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần 3
	Thứ 2/12/1/2026
	Thứ 3/13/1/2026
	Thứ 4/14/1/2026
	Thứ 5/15/1/2026
	Thứ 6/16/1/2026
	Ghi chú

	
	
- Quan sát: Cây hồng môn
- T/C vđ: Bò trườn qua vật cản 
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	T/Cvđ: Chim mẹ chim con
- Quan sát: Cây thiết mộc lan
- Chơi tự do
	- Quan sát: Cây vú sữa
- T/Cvđ: Đứng co 1 chân
- Chơi đồ chơi con giống
	- T/Cvđ: Làm con rùa
- Quan sát: Con chim
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Rồng rắn
- Quan sát: thời tiết
- Chơi thảm cỏ dãy nhà B
	

	Tuần 4
	Thứ 2/19/1/2026
	Thứ 3/20/1/2026
	Thứ 4/21/1/2026
	Thứ 5/22/1/2026
	Thứ 6/23/1/2026
	

	
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- T/Cvđ: Đá bóng
- Chơi tự do
	- T/Cvđ: Rùa bò
- Quan sát: Sân trường 
- Chơi theo ý thích

	- Quan sát: Cây phượng
- T/Cvđ: Cua bò
-  Chơi tự do
	- T/Cvđ: Ếch nhảy
- Quan sát: Cây tài lộc
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Thỏ nhảy vào hang
- Quan sát: đồ chơi con giống
- Chơi theo ý thích
	


5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	Góc
Thao tác vai
	

- Nấu ăn



	- Trẻ làm quen với một số thao tác nấu chế biến các món ăn  làm sạch rửa, thái)

	- Đồ chơi đủ trong các góc chơi (nồi, bát, bếp, thìa, thức ăn tôm, cua, cá)


	- Trẻ làm thức ăn ( nhặt rau, làm cá, tôm....) ngâm, rửa sạch , thái cho vào nồi nấu chín sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Trẻ đóng vai bác cấp dưỡng nấu, chế biến các món ăn , nấu xong bày các món ăn ra đĩa, bát

	
	- Chăm sóc thú cưng
	- Trẻ  thực hiện thao tác chăm sóc các con vật ( cho ăn, chải lông , tắm)
	- Các con giống bằng bông, bằng nhựa
	- Trẻ biết cách chăm sóc các con vật ( bế, tắm gội, chải lông và cho các con vật ăn

	Góc Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp chồng, xếp cạnh  

- So hình 


- Ghép  hình 



- Chơi tìm con cho mẹ





- Xỏ lỗ xâu chuỗi các con vật



- Mở sách xem tranh

	-  Trẻ biết cách xếp chồng, xếp cạnh

- Trẻ biết chọn lô tô để chơi so hình

- Trẻ biết cách ghép hình các con vật


- Trẻ phân biệt được to nhỏ khi chơi tìm con cho mẹ




- Trẻ có kỹ năng xỏ lỗ xâu chuỗi xen kẽ
- Chơi xâu hình các con vật
- Trẻ có kỹ năng mở sách xem tranh, làm an bum các con vật sống trong gia đình
	- Khối xốp to, nhỏ màu xanh, đỏ vàng,
- Bảng so hình, lô tô con sống trong nước
- Bảng ghép hình 



- Hình các con vật trong nước, cắt rời gắn gai
- Bảng và quân chơi con vật sống trong nước

- Các con vật đục  lỗ , dây để xâu, hoa  để trẻ gà

- Tranh, ảnh, bộ sưu tập, an bum các con vật 
- Rối tay, rối ngón
	- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối xốp cạnh nhau, chồng lên nhau làm ao, bể nuôi tôm, cá
- Cô hướng dẫn trẻ chọn lô tô  các con sống dưới nước so lên hình trên bảng cho đúng
- Cô hướng dẫn trẻ chọn các mảnh ghép hình con vật sống dưới nước để ghép lại thành hình hoàn chỉnh (tôm, cua,cá )
- Cô hướng dẫn trẻ tìm các con vật có kích thước to nhỏ  nhưng đặc điểm giống nhau tạo thành nhóm




- Trẻ biết cách xỏ lỗ các con vật xâu thành dây vòng to nhỏ, xen kẽ


- Trẻ lật mở từng trang sách để xem ảnh và an bum về các con vật nuôi, con sống dưới nước, trong rừng

	
	- Tô màu
- Vo giấy, xé dán
- Nặn đất
	- Trẻ có kỹ năng vo giấy, tô màu, nặn đất, dán trang trí tạo sản phẩm là các con vật  sống dưới nước

	- Sáp màu
- Giấy  màu, giấy vụn,  giấy nhăn, keo dán giấy,  tranh rỗng, mô hình các con tôm, cua, cá….
- Đất nặn, bảng, dao cắt đất
	- Trẻ tập  cầm bút để tô màu các con vật sống trong nước
- Biết xé giấy, vo giấy, nặn đất làm thức ăn cho cá
- Trẻ dán trang trí cho các con vật sông dưới nước
 - Trẻ tạo hình các con vật bằng các vỏ hộp với sự hướng dẫn của cô

	Góc chơi động
	- Cài, gắn hoa
- Ghép chuồng , ao
- Đẩy xe
- Câu cá
	- Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi trong góc chơi vận động( cài, gắn , ghép hình, đẩy xe, câu cá)

	- Hoa cài, hoa gắn 
- Xe đẩy
- Đồ chơi câu cá
- Hình các con sống trong gia đình có lông
	- Cô hướng dẫn cách cài hoa, gắn hoa làm đẹp cho các con vật sống trong nước
- Hướng dẫn  trẻ  đẩy xe chở các con vật trẻ thích
- Dạy trẻ chơi câu cá ( thi xem ai câu giỏi)


6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Rèn trẻ biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu,biết kéo cao tay áo khi rửa tay, lau mặt
	

	Ăn
	- Rèn trẻ ngồi ngay ngắn trong giờ ăn, ăn sạch không rơi vãi, ăn hết suẩt
	

	Ngủ
	- Rèn trẻ kĩ năng lấy và cất gối khi đi ngủ và khi ngủ dậy
	


7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 3
	Thứ 2/12/1/2026
	Thứ 3/13/1/2026
	Thứ 4/14/1/2026
	Thứ 5/15/1/2026
	Thứ 6/16/1/2026
	Ghi chú

	
	- Ôn bài hát “cá vàng bơi”
- Rèn trẻ cách rót nước xúc miệng
	- T/C : Ếch nhảy
- Làm quen bài thơ: “Con cá vàng”
- Chơi góc
	- Trò chơi: Cá bơi
- Rèn trẻ  tô màu các con vật 
- Chơi góc
	- T/C: Thỏ tắm nắng
- Rèn trẻ kĩ năng vệ sinh
- Chơi góc
	- Vệ sinh cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ nêu gương
	

	Tuần 4
	Thứ 2/19/1/2026
	Thứ 3/20/1/2026
	Thứ 4/21/1/2026
	Thứ 5/22/1/2026
	Thứ 6/23/1/2026
	

	
	- Ôn VD đứng co một chân
- Rèn trẻ lấy ký hiệu ca, khăn
	- TC: tạo dáng các con vật
- Chơi ghép hình
	- Nghe truyện ‘Rùa con tìm nhà”
- Chơi xâu các con vật
	- T/Cvđ: Chim mẹ chim con
- Ôn VĐ vỗ tay theo phách  bài hát “Êch ộp” 
	 - Vệ sinh cuối tuần, nêu gương
- Trẻ cùng cô thu dọn và trang trí chủ đề tết và mùa xuân
	




	
	
	




KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CON VẬT NGỘ NGHĨNH NHÁNH 2
 “NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
Thời gian thực hiện từ ngày 12/1/2026 đến ngày 23/1/2026
1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần

	Ghi chú

	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, cách phòng chống một số bệnh mùa đông (viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi)  
- Tuyên truyền phụ huynh mặc và chuẩn bị tư trang giữ ấm cho trẻ khi đến lớp
- Trò chuyện cùng trẻ về các con vật sống dưới nước
- Chơi  trò chơi - Chồng, xếp 6 - 8 khối
-  Nghe nhạc thiếu nhi: “ cá vàng bơi, tôm cua cá thi tài, con cua, rì rà rì rầm”
	


2. Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
· *Khởi động: Trẻ đi theo hiệu lệnh (nhanh chậm, lên xuống dốc )trên nền nhạc bài hát “cá vàng bơi” 
*Trọng động: Tập làm con cá
     + Hô hấp: Cá đớp mồi
     + Đt1: Cá bơi (2 tay đưa tước vẫy cánh tay , bàn tay)
     + Đt2: Cá lặn xuống ngoi lên ( trẻ ngồi xuống đứng lên)
     + Đt3: Cá uốn lượn ( nghiêng lườn sang 2 bên)
* Hồi tĩnh: Trẻ làm đàn cá con đi chơi
	


3. Chơi tập có chủ định
	Tuần 3
	Thứ 2/12/1/2026
	Thứ 3/13/1/2026
	Thứ 4/14/1/2026
	Thứ 5/15/1/2026
	Thứ 6/16/1/2026
	Ghi chú

	
	Phát triển TCXH
Dạy KNCH bài: ‘Cá vàng bơi”
	Phát triển nhận thức
Con cua
	Phát triển thể chất
Đứng co 1 chân
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Con cá vàng
	Phát triển TCTM
Dán trang trí con cá
	

	Tuần 4
	Thứ 2/19/1/2026
	Thứ 3/20/1/2026
	Thứ 4/21/1/2026
	Thứ 5/22/1/2026
	Thứ 6/23/1/2026
	

	
	Phát triển TCXH
Dạy KNCH bài: “Ếch ộp”
	Phát triển nhận thức
Con ếch 
	Phát triển ngôn ngữ
Truyện: Cá và chim
	Phát triển TCTM
Vo giấy làm thức ăn cho cá

	Phát triển nhận thức
Phân biệt to- nhỏ
	


4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần 3
	Thứ 2/12/1/2026
	Thứ 3/13/1/2026
	Thứ 4/14/1/2026
	Thứ 5/15/1/2026
	Thứ 6/16/1/2026
	Ghi chú

	
	
- Quan sát: Cây hồng môn
- T/C vđ: Bò trườn qua vật cản 
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	T/Cvđ: Chim mẹ chim con
- Quan sát: Cây thiết mộc lan
- Chơi tự do
	- Quan sát: Cây vú sữa
- T/Cvđ: Đứng co 1 chân
- Chơi đồ chơi con giống
	- T/Cvđ: Làm con rùa
- Quan sát: Con chim
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Rồng rắn
- Quan sát: thời tiết
- Chơi thảm cỏ dãy nhà B
	

	Tuần 4
	Thứ 2/19/1/2026
	Thứ 3/20/1/2026
	Thứ 4/21/1/2026
	Thứ 5/22/1/2026
	Thứ 6/23/1/2026
	

	
	- Quan sát: Cây hoa giấy
- T/Cvđ: Đá bóng
- Chơi tự do
	- T/Cvđ: Rùa bò
- Quan sát: Sân trường 
- Chơi theo ý thích

	- Quan sát: Cây phượng
- T/Cvđ: Cua bò
-  Chơi tự do
	- T/Cvđ: Ếch nhảy
- Quan sát: Cây tài lộc
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Thỏ nhảy vào hang
- Quan sát: đồ chơi con giống
- Chơi theo ý thích
	


5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	Góc
Thao tác vai
	

- Nấu ăn



	- Trẻ làm quen với một số thao tác nấu chế biến các món ăn  làm sạch rửa, thái)

	- Đồ chơi đủ trong các góc chơi (nồi, bát, bếp, thìa, thức ăn tôm, cua, cá)


	- Trẻ làm thức ăn ( nhặt rau, làm cá, tôm....) ngâm, rửa sạch , thái cho vào nồi nấu chín sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Trẻ đóng vai bác cấp dưỡng nấu, chế biến các món ăn , nấu xong bày các món ăn ra đĩa, bát

	
	- Chăm sóc thú cưng
	- Trẻ  thực hiện thao tác chăm sóc các con vật ( cho ăn, chải lông , tắm)
	- Các con giống bằng bông, bằng nhựa
	- Trẻ biết cách chăm sóc các con vật ( bế, tắm gội, chải lông và cho các con vật ăn

	Góc Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp chồng, xếp cạnh  

- So hình 


- Ghép  hình 



- Chơi tìm con cho mẹ





- Xỏ lỗ xâu chuỗi các con vật



- Mở sách xem tranh

	-  Trẻ biết cách xếp chồng, xếp cạnh

- Trẻ biết chọn lô tô để chơi so hình

- Trẻ biết cách ghép hình các con vật


- Trẻ phân biệt được to nhỏ khi chơi tìm con cho mẹ




- Trẻ có kỹ năng xỏ lỗ xâu chuỗi xen kẽ
- Chơi xâu hình các con vật
- Trẻ có kỹ năng mở sách xem tranh, làm an bum các con vật sống trong gia đình
	- Khối xốp to, nhỏ màu xanh, đỏ vàng,
- Bảng so hình, lô tô con sống trong nước
- Bảng ghép hình 



- Hình các con vật trong nước, cắt rời gắn gai
- Bảng và quân chơi con vật sống trong nước

- Các con vật đục  lỗ , dây để xâu, hoa  để trẻ gà

- Tranh, ảnh, bộ sưu tập, an bum các con vật 
- Rối tay, rối ngón
	- Cô hướng dẫn trẻ xếp các khối xốp cạnh nhau, chồng lên nhau làm ao, bể nuôi tôm, cá
- Cô hướng dẫn trẻ chọn lô tô  các con sống dưới nước so lên hình trên bảng cho đúng
- Cô hướng dẫn trẻ chọn các mảnh ghép hình con vật sống dưới nước để ghép lại thành hình hoàn chỉnh (tôm, cua,cá )
- Cô hướng dẫn trẻ tìm các con vật có kích thước to nhỏ  nhưng đặc điểm giống nhau tạo thành nhóm




- Trẻ biết cách xỏ lỗ các con vật xâu thành dây vòng to nhỏ, xen kẽ


- Trẻ lật mở từng trang sách để xem ảnh và an bum về các con vật nuôi, con sống dưới nước, trong rừng

	
	- Tô màu
- Vo giấy, xé dán
- Nặn đất
	- Trẻ có kỹ năng vo giấy, tô màu, nặn đất, dán trang trí tạo sản phẩm là các con vật  sống dưới nước

	- Sáp màu
- Giấy  màu, giấy vụn,  giấy nhăn, keo dán giấy,  tranh rỗng, mô hình các con tôm, cua, cá….
- Đất nặn, bảng, dao cắt đất
	- Trẻ tập  cầm bút để tô màu các con vật sống trong nước
- Biết xé giấy, vo giấy, nặn đất làm thức ăn cho cá
- Trẻ dán trang trí cho các con vật sông dưới nước
 - Trẻ tạo hình các con vật bằng các vỏ hộp với sự hướng dẫn của cô

	Góc chơi động
	- Cài, gắn hoa
- Ghép chuồng , ao
- Đẩy xe
- Câu cá
	- Trẻ có kỹ năng chơi các trò chơi trong góc chơi vận động( cài, gắn , ghép hình, đẩy xe, câu cá)

	- Hoa cài, hoa gắn 
- Xe đẩy
- Đồ chơi câu cá
- Hình các con sống trong gia đình có lông
	- Cô hướng dẫn cách cài hoa, gắn hoa làm đẹp cho các con vật sống trong nước
- Hướng dẫn  trẻ  đẩy xe chở các con vật trẻ thích
- Dạy trẻ chơi câu cá ( thi xem ai câu giỏi)


6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Rèn trẻ biết tự đi vệ sinh khi có nhu cầu,biết kéo cao tay áo khi rửa tay, lau mặt
	

	Ăn
	- Rèn trẻ ngồi ngay ngắn trong giờ ăn, ăn sạch không rơi vãi, ăn hết suẩt
	

	Ngủ
	- Rèn trẻ kĩ năng lấy và cất gối khi đi ngủ và khi ngủ dậy
	


7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 3
	Thứ 2/12/1/2026
	Thứ 3/13/1/2026
	Thứ 4/14/1/2026
	Thứ 5/15/1/2026
	Thứ 6/16/1/2026
	Ghi chú

	
	- Ôn bài hát “cá vàng bơi”
- Rèn trẻ cách rót nước xúc miệng
	- T/C : Ếch nhảy
- Làm quen bài thơ: “Con cá vàng”
- Chơi góc
	- Trò chơi: Cá bơi
- Rèn trẻ  tô màu các con vật 
- Chơi góc
	- T/C: Thỏ tắm nắng
- Rèn trẻ kĩ năng vệ sinh
- Chơi góc
	- Vệ sinh cuối tuần
- Liên hoan văn nghệ nêu gương
	

	Tuần 4
	Thứ 2/19/1/2026
	Thứ 3/20/1/2026
	Thứ 4/21/1/2026
	Thứ 5/22/1/2026
	Thứ 6/23/1/2026
	

	
	- Ôn VD đứng co một chân
- Rèn trẻ lấy ký hiệu ca, khăn
	- TC: tạo dáng các con vật
- Chơi ghép hình
	- Nghe truyện ‘Rùa con tìm nhà”
- Chơi xâu các con vật
	- T/Cvđ: Chim mẹ chim con
- Ôn VĐ vỗ tay theo phách  bài hát “Êch ộp” 
	 - Vệ sinh cuối tuần, nêu gương
- Trẻ cùng cô thu dọn và trang trí chủ đề tết và mùa xuân
	



                                                                    XÁC NHẬN CỦA TTCM
                                                                [image: ]
                                                               Ngô Thị Thắm
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